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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC
NÚI RỪNG TRƯỜNG SƠN SAU CƠN MƯA
Mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn. Màn mây xám đục trên cao đã rách mướp, trôi dạt cả về một phương, để lộ dần một vài mảng trời thấp thoáng xanh. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống. Dưới mặt đất, nước mưa vẫn còn róc rách, lăn tăn, luồn lỏi chảy thành hàng vạn dòng mỏng manh, buốt lạnh. Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất. Trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim Klang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu dang những đôi cánh lớn, giũ nước phành phạch. Cất lên những tiếng khô sắc, chúng nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời. Một dải mây mỏng mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn. Sau trận mưa dầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới.
Câu 1. (0,5 điểm) Dưới mặt đất sau cơn mưa, nước mưa có đặc điểm gì?
A. Chảy thành dòng lớn mạnh mẽ
B. Chảy thành nhiều dòng nhỏ mỏng manh và buốt lạnh
C. Đọng lại thành ao nước lớn
D. Thấm vào lòng đất ngay lập tức
Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao những con chồn và dũi lại vừa mừng rỡ vừa lo lắng sau khi mưa tạnh?
A. Vì chúng vừa tìm thấy thức ăn nhưng còn sợ kẻ thù
B. Vì chúng vui vì cơn mưa đã tạnh nhưng vẫn cảnh giác
C. Vì chúng bị ướt và đang tìm chỗ khô ráo
D. Vì chúng đang chuẩn bị làm tổ mới sau cơn mưa
Câu 3. (0,5 điểm) Đoạn văn sử dụng hình ảnh nào để miêu tả mây quấn quanh các chỏm núi sau cơn mưa?
A. Như một dải lụa trắng dài vô tận, mềm mại và quyến luyến
B. Như một dải sương mù dày đặc bao quanh núi non
C. Như tấm thảm xanh bao phủ những đỉnh núi
D. Như cánh tay ôm chặt lấy ngọn núi
Câu 4. (0,5 điểm) Cảnh vật núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa được so sánh với điều gì?
A. Một bức tranh phong cảnh mùa xuân
B. Một cảnh thiên nhiên bừng tỉnh với sức sống mới
   	C. Một ngọn núi yên bình trong ánh nắng chiều
D. Một khu rừng già cằn cỗi, im ắng
Câu 5: (1 điểm) Nội dung của bài muốn nói lên điều gì?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (1 điểm) Tìm 3 danh từ, 2 gạch dưới động trong câu văn sau: 
“Trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim Klang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu dang những cánh lớn, giũ nước phành phạch.:”
- 3 danh từ là:……………… …………………………………………….
- 2 tính từ  là:…….………… ……………………………………………….
Câu 7. (0,5 điểm) Câu: "Cất lên những tiếng khô sắc, chúng nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả."
Đại từ trong câu là:    ………  thay thế cho từ ngữ nào ở câu trước: …………….
Câu 8. (0,5 điểm) Em hãy gạch chân từ không cùng loại trong mỗi dòng sau:
1. Róc rách , lăn tăn, nhấp nhô, cuồn cuộn.
2. Mừng rỡ , vui vẻ , lo lắng, phấn khởi.
3. Biếc, xanh, tốt, lục.
4. Quyến luyến, bịn rịn, lưu luyến, buốt lạnh.
Bài 9: (1 điểm): Đặt 2 câu có chứa từ “cánh” trong đó một câu mang nghĩa gốc, một câu mang nghĩa chuyển.
…………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm) Tìm 1 thành ngữ, tục ngữ có cặp từ trái nghĩa. Đặt câu với thành ngữ tìm được
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN I: KIỂM TRA VIẾT
Đề bài: Em hãy tả lại cảnh đẹp của một dòng sông (hồ nước, vườn cây...) em đã có dịp quan sát vào một buổi chiều mùa hè.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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